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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Bằng khen 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo;  

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 7 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng 

ngành Giáo dục; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí 

Minh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 47 tập 

thể và 73 cá nhân thuộc ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh (có danh sách 

kèm theo) đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, 

sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2022 - 2023. 

Điều 2. Kèm theo Bằng khen, tập thể và cá nhân được thưởng theo mức 

thưởng quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ, trích từ quỹ thi đua, khen thưởng của đơn vị trình. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Sở Giáo dục 

và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng đơn vị có liên quan và các tập 

thể, cá nhân có tên trong danh sách ghi tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng (để biết); 

- Lưu: VT, TCCB (06).  

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 

 

 
 

 

Ngô Thị Minh 

 
 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

  

DANH SÁCH 

Các tập thể và cá nhân thuộc ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh 

được tặng Bằng khen năm học 2022 - 2023  

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-BGDĐT ngày       tháng 12 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

        I. Tập thể  

TT Tên tập thể 

1.  Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa 

2.  Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền 

3.  Trường Trung học phổ thông Bình Hưng Hòa 

4.  Trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu 

5.  Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt 

6.  Trường Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Tăng 

7.  Trường Trung học phổ thông Đào Sơn Tây 

8.  Trường Trung học phổ thông Dương Văn Thì 

9.  Trường Trung học cơ sở Tân Kiên, huyện Bình Chánh 

10.  Trường Tiểu học Tân Túc, huyện Bình Chánh 

11.  Trường Mầm non Thủy Tiên 2, huyện Bình Chánh 

12.  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh 

13.  Trường Tiểu học Tạ Uyên, huyện Nhà Bè 

14.  Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, Quận 1 

15.  Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ, Quận 4 

16.  Trường Mầm non Nguyễn Tất Thành, Quận 4 

17.  Trường Tiểu học Mỹ Hòa, huyện Hóc Môn 

18.  Trường Tiểu học Mỹ Huề, huyện Hóc Môn 

19.  Trường Mầm non Tuổi thơ 7, Quận 3 

20.  Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, Quận 3 

21.  Trường Trung học cơ sở Ngô Tất Tố, quận Phú Nhuận 

22.  Trường Tiểu học Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận 

23.  Trường Trung học cơ sở Hậu Giang, Quận 6 

24.  Trường Trung học cơ sở Phạm Đình Hổ, Quận 6 

25.  Trường Tiểu học Hưng Phú, Quận 8 

26.  Trường Tiểu học Lê Công Phép, quận Bình Tân 

27.  Trường Trung học cơ sở Huỳnh Văn Nghệ, quận Bình Tân 

28.  Trường Mầm non Bình Trị Đông, quận Bình Tân 
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29.  Trường Mầm non 5, quận Bình Thạnh 

30.  Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh 

31.  Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, quận Gò Vấp 

32.  Phòng Giáo dục và Đào tạo, quận Gò Vấp 

33.  Trường Trung học cơ sở Thông Tây Hội, quận Gò Vấp 

34.  Trường trung học cơ sở Tân Bình, quận Tân Bình 

35.  Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, quận Tân Bình 

36.  Trường Mầm non Hướng Dương, quận Tân Phú 

37.  Trường Trung học cơ sở Võ Thành Trang, quận Tân Phú 

38.  Trưởng Tiểu học Lê Thánh Tông, quận Tân Phú 

39.  Trường Tiểu học Nguyễn Hiền, thành phố Thủ Đức 

40.  Trường Tiểu học Phước Bình, thành phố Thủ Đức 

41.  Trường Mầm non Sơn Ca 3, thành phố Thủ Đức 

42.  Trường Trung học cơ sở Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức 

43.  Trường Mầm non Phước Bình, thành phố Thủ đức 

44.  Trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản 1, thành phố Thủ Đức 

45.  Trường Tiểu học Hòa Hiệp, huyện Cần Giờ 

46.  Trường Trung học cơ sở Tân Phú Trung, huyện Củ Chi 

47.  Trường Trung học cơ sở Thị Trấn 2, huyện Củ Chi 

      II. Cá nhân 

TT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1.  Ông Trần Hoài Thanh 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Bùi Thị Xuân 

2.  Bà Trần Thị Bích 
Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

Tạ Quang Bửu 

3.  Bà Đỗ Thị Thanh Thương 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Phan Đăng Lưu 

4.  Bà Quách Minh Thu 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Phan Đăng Lưu 

5.  Bà Mai Thị Mỹ Linh 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông Võ 

Thị Sáu 

6.  Bà 
Vương Thị Bạch 

Tuyết 

Giáo viên Trường Trung học phổ thông Võ 

Thị Sáu 

7.  Bà Trần Thị Hoài Thu 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Trần Hưng Đạo 
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TT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

8.  Bà Trần Thị Hương Lan 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Trần Hưng Đạo 

9.  Bà Lê Thu Hà 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Trần Hưng Đạo 

10.  Bà Lê Võ Tuyết Nhung 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Công Trứ 

11.  Bà Huỳnh Thị Quỳnh Chi 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Trung Trực 

12.  Bà Phạm Thị Lệ Thủy 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Trung Trực 

13.  Bà Trương Thúy Hà 
Phó hiệu trưởng Trường Trung học phổ 

thông Nguyễn Trung Trực 

14.  Bà Bùi Thị Kim Tuyến 
Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Trung Trực 

15.  Bà Phạm Thị Thanh Nga 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Trung Trực 

16.  Ông Phạm Bảo Anh 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Thái Bình 

17.  Ông Đặng Đình Quý 
Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ 

thông Nguyễn Thái Bình 

18.  Bà Lê Phương Thảo 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Thái Bình 

19.  Ông Trần Đức Ngọc 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Thượng Hiền 

20.  Bà 
Nguyễn Thị Ngọc 

Diễm 

Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Thượng Hiền 

21.  Bà Vũ Thị Phương Hiếu 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Thượng Hiền 

22.  Ông Phùng Nhật Anh 
Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ 

thông Nguyễn Hữu Huân 

23.  Ông Nguyễn Trang Hoàng 
Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ 

thông Tân Túc 

24.  Bà Võ Thị Ngọc Châu 
Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ 

thông Vĩnh Lộc B 

25.  Ông Ngô Thành Nghĩa 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Bình Chánh 

26.  Bà Huỳnh Kim Dung 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Tân Thông Hội 
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TT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

27.  Bà Lê Thị Kim Tuyến 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Tân Thông Hội 

28.  Bà Du Hoàng Hậu 
Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ 

thông Tân Thông Hội 

29.  Bà 
Nguyễn Đoàn Thùy 

Ngân 

Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Hữu Cầu 

30.  Ông Trần Trung Quân 
Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ 

thông Nguyễn Hữu Tiến 

31.  Bà Trương Thị Tranh 
Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Văn Cừ 

32.  Ông Trần Minh Thùy 
Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ 

thông Nguyễn Văn Cừ 

33.  Bà Võ Thị Huệ 
Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ 

thông Nguyễn Văn Cừ 

34.  Bà Nguyễn Như Vũ 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Bình Hưng Hòa 

35.  Bà Đào Thị Thu Mai 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Bình Hưng Hòa 

36.  Ông Nguyễn Văn Hùng 
Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở, 

Trung học phổ thông Nam Việt 

37.  Bà Hoàng Thúy Hồng 
Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở -

Trung học phổ thông Bắc Sơn 

38.  Bà Châu Kiều Thanh 
Giáo viên Trường Tiểu học, Trung học cơ 

sở và Trung học phổ thông Tân Phú 

39.  Bà Phạm Thị Hương 
Giáo viên Trường Tiểu học, Trung học cơ 

sở và Trung học phổ thông Tân Phú 

40.  Bà Lê Thị Trang 
Giáo viên Trường Tiểu học, Trung học cơ 

sở và Trung học phổ thông Tân Phú 

41.  Bà 
Trương Thị Loan 

Thảo 

Giáo viên Trường Tiểu học, Trung học cơ 

sở và Trung học phổ thông Tân Phú 

42.  Ông Ngô Vĩnh Trường 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học, Trung học 

cơ sở và Trung học phổ thông Tân Phú 

43.  Ông Đặng Hồng Tuyên 
Nhân viên Trường Tiểu học, Trung học cơ 

sở và Trung học phổ thông Tân Phú 

44.  Ông Trịnh Văn Đỉnh 
Nhân viên Trường Tiểu học, Trung học cơ 

sở và Trung học phổ thông Tân Phú 

45.  Ông Nguyễn Văn Cường 
Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

Lê Trọng Tấn 
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TT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

46.  Bà Trần Thị Dịu 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lê 

Trọng Tấn 

47.  Ông Lê Hoàng Vũ 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Linh Trung 

48.  Bà Mai Thị Hương 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Linh Trung 

49.  Bà Vũ Thị Ngọc 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Linh Trung 

50.  Bà Trịnh Thị Tuyết 
Giáo viên Trường Tiểu học Trần Thị Ngọc 

Hân, huyện Nhà Bè 

51.  Bà Ngô Thị Lệ Hoa 
Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê 

Thành Công, huyện Nhà Bè 

52.  Bà 
Nguyễn Thị Hồng 

Linh 

Hiệu trưởng Trường Mầm non Vàng Anh, 

huyện Nhà Bè 

53.  Bà Lê Thị Bình 
Trưởng phòng, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Quận 1 

54.  Ông 
Nguyễn Công Phúc 

Khánh 

Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Du, Quận 1 

55.  Ông Đoàn Ngọc Bội 
Trưởng phòng, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Quận 4 

56.  Bà Lý Mỹ Hương 
Hiệu trưởng Mầm non 23/11, huyện Hóc 

Môn 

57.  Bà Lê Thị Thuỳ Linh 
Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, 

huyện Hóc Môn 

58.  Bà Nguyễn Thị Thu Lan 
Hiệu trưởng trường Mầm non Măng non II, 

Quận 10 

59.  Bà Huỳnh Thụy Nga My 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thi, 

Quận 3 

60.  Ông Võ Cao Long 
Trưởng phòng, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

quận Phú Nhuận 

61.  Bà Đào Thị Thu Lan 
Giáo viên Trường Tiểu học Phạm Hồng 

Thái, Quận 5 

62.  Bà Phan Thị Ngọc Diện 
Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi 1, 

Quận 5 

63.  Bà Nguyễn Việt Hà 
Hiệu trưởng Trường Mầm non Rạng Đông 

11, Quận 6 

64.  Bà Lê Huỳnh Diễm Thuý 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn 

Trung Ngạn, Quận 8 
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TT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

65.  Ông Trần Anh Kiệt 
Trưởng phòng, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

quận Bình Thạnh 

66.  Bà 
Nguyễn Thị Hoàng 

Mai 

Hiệu trưởng Trường Mầm non Hạnh 

Thông Tây, quận Gò Vấp 

67.  Ông Trịnh Vĩnh Thanh 
Trưởng phòng, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

quận Gò Vấp 

68.  Bà Bùi Hoàng Nguyệt 
Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi, 

quận Tân Bình 

69.  Bà Ngô Thị Ngọc Hân 
Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoàng Anh, 

quận Tân Phú 

70.  Ông Nguyễn Bảo Quốc Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

71.  Bà Lâm Hồng Lãm Thúy 
Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo 

dục và Đào tạo 

72.  Bà Cao Thị Tú Anh Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo 

73.  Ông Phạm Phương Bình Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo 

Danh sách trên có 47 tập thể và 73 cá nhân./. 
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